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BẢN TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH  Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, DOANH NGHIỆP LIÊN QUAN
(Dự thảo Thông tư Quy định về nội dung, trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông, quy hoạch tài nguyên Internet và thực hiện việc phê duyệt quy hoạch)
Triển khai thực hiện quy định tại Luật Viễn thông, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai xây dựng dự thảo Thông tư quy định về nội dung, trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông, quy hoạch tài nguyên Internet và thực hiện việc phê duyệt quy hoạch, dự thảo Thông tư đã được gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan (công văn số 4905/BTTTT-CVT ngày 13/11/2024 của Bộ KH&CN, công văn số 5002/CVT-CPTN ngày 14/11/2024);
Cục Viễn thông đã tổng hợp và tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp về Dự thảo Thông tư, cụ thể như sau:
I. Các đơn vị gửi đi lấy ý kiến: 
1.  Bộ, ngành: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
2. Sở KHCN: Hà Nội; Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
3. Các đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Trung tâm Internet Việt Nam;
4. 86 Doanh nghiệp viễn thông và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet.
5. Ý kiến nhân dân: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (công văn số 4904/BTTTT-CVT ngày 13/11/2024) và của Bộ Khoa học và Công nghệ (Công văn số 5003/CVT-CPTN ngày 14/11/2024);
II. Tổng số ý kiến nhận được:
Đến nay, Cục Viễn thông đã nhận được 12 văn bản góp ý của các đơn vị, bao gồm:
- 03 văn bản góp ý kiến của Bộ, cơ quan ngang Bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- 01 ý kiến của Sở KHCN: Hà Nội. 
- 06 ý kiến của doanh nghiệp: Viettel, VNPT, CMC, Mobifone, Gtel, VTC.
- 02 ý kiến của tổ chức liên quan: Báo Vietnamnet, Vụ Kinh tế xã hội số.
- 0 ý kiến từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Trong 12 ý kiến góp ý, có 04 ý kiến đồng ý với dự thảo Thông tư của các đơn vị: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở KHCN Hà Nội,  Báo Vietnamnet, VTC;
Các ý kiến góp ý nội dung chi tiết dự thảo Thông tư được tổng hợp, giải trình như bảng kèm theo./.
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III. NỘI DUNG GÓP Ý CỤ THỂ
	STT
	Đơn vị góp ý
	Nội dung góp ý
	Vấn đề / Điều khoản
	Tiếp thu/
Không tiếp thu
	Ý kiến giải trình

	I. Ý KIẾN GÓP Ý CÁC BỘ, NGÀNH

	1
	Bộ Tư pháp
	Khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông quy định “Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về nội dung, trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông, quy hoạch tài nguyên Internet và thực hiện việc phê duyệt quy hoạch” nhưng tên gọi dự thảo Thông tư chưa thể hiện nội dung thực hiện việc phê duyệt quy hoạch, đề nghị làm rõ.
	
	Tiếp thu
	Bổ sung tên của Thông tư cho đầy đủ với quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông 
“Thông tư quy định về nội dung, trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông, quy hoạch tài nguyên Internet và thực hiện việc phê duyệt quy hoạch”

	
	
	Khoản 9 Điều 3 Luật quy hoạch quy định: Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành bao gồm các quy hoạch được quy định tại Phụ lục 2 của Luật này”.  Theo mục 28, 29 của Phụ lục 2 Luật Quy hoạch, Quy hoạch kho số viễn thông, quy hoạch tài nguyên Internet là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Đề nghị rà soát nội dung Điều 4 dự thảo Thông tư đảm bảo các Quy hoạch này là cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông 
	Điều 4
	
	[bookmark: dieu_1_name]Ngày 11/01/2024, TTCP đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. 
Các nội dung quy hoạch theo Điều 4 dự thảo Thông tư nhằm đảm bảo cụ thể hóa mục tiêu, định hướng phát triển hạ tầng số, đảm bảo phát triển mạng viễn thông Việt Nam theo Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. 



	2
	Bộ Tài Chính
	Đề nghị điều chỉnh thời gian lấy ý kiến là tối thiểu 10 ngày làm việc
	Khoản 3 Điều 6
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo Thông tư: “Việc lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch bằng văn bản trong thời hạn là 10 ngày”.

	
	
	Đề nghị cân nhắc bổ sung chuyên gia độc lập, đại diện một số Bộ ngành liên quan
	Khoản 2 Điều 7
	Không tiếp thu
	Tại điểm c khoản 2 Điều 7 dự thảo Thông tư đã quy định: Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan trước khi trình Hội đồng thẩm định, phê duyệt quy hoạch.
Dự thảo Thông tư để mở nội dung này, trong trường hợp cần thiết có thể thuê chuyên gia độc lập hoặc đại diện tổ chức xã hội liên quan như các Bộ, ban ngành…

	
	
	Xem xét đưa ra các tiêu chí cụ thể, có thể định lượng được để làm căn cứ điều chỉnh quy hoạch (ví dụ mức tăng trưởng nhu cầu sử dụng tài nguyên, chi phí thay đổi từ sự phát triển công nghệ).
	Khoản 1 Điều 11
	Tiếp thu một phần 
	Bổ sung thêm trường hợp hiện trạng sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet đạt trên 70% dung lượng quy hoạch thì điều chỉnh quy hoạch.
Quy hoạch kho số, tài nguyên Internet chỉ mang tính kỹ thuật nên việc tính toán các chi phí và đánh giá mức tăng trưởng tài nguyên, chi phí thay đổi sự phát triển công nghệ không ảnh hưởng đến việc điều chỉnh quy hoạch. 

	3
	UB Mặt trận tổ quốc VN
	Nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư

	
	
	

	II. Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	4
	Báo Vietnamneet
	Nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư

	
	
	

	5
	VTC
	Nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư
	
	
	

	6
	Gtel Mobile
	Bổ sung quy hoạch các khối số, mã, số viễn thông phục vụ lưỡng dụng theo chương trình Chuyển đổi số trong Công an nhân dân nhằm phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự xã hội
	
	Không tiếp thu
	Dự thảo Thông tư chỉ quy định trình tự, thủ thục ban hành Quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet chứ không phải quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet. Vì vậy, nội dung này chỉ xem xét khi xây dựng Quyết định phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông

	7
	CMC
	Đề nghị quy định rõ 5 ngày làm việc, bổ sung thêm ngày gửi ý kiến được xác định là ngày theo dấu dịch vụ bưu chính nơi gửi
	Khoản 3 Điều 6
	Không tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo Thông tư: “Việc lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày”.

	
	
	Sửa cụm từ “tên miền Internet” bằng “tài nguyên Internet”
	Điểm a Khoản 1 Điều 11
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa, bổ sung

	8

	Viettel
	Sửa: “Quy hoạch mã định tuyến kỹ thuật” thành “Quy hoạch mã, số định tuyến kỹ thuật”
	Điểm d khoản 1 Điều 4
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa, bổ sung

	
	
	Bổ sung quy hoạch kho số cho định tuyến cuộc gọi, bản tin cho nghiệp vụ điều hành khai thác mạng và dịch vụ
	
	Không tiếp thu
	Dự thảo Thông tư chỉ quy định trình tự, thủ thục ban hành Quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet chứ không phải quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet. Vì vậy, nội dung này chỉ xem xét khi xây dựng Quyết định phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông

	9
	Mobifone
	Đề nghị điều chỉnh thời gian lấy ý kiến tối thiểu 30 ngày làm việc
	Khoản 3 Điều 6
	Không tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo Thông tư: “Việc lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày”.

	10
	VNPT
	Sửa “Quy hoạch kho số viễn thông, tên miền Internet” thành “Quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet” 
	Khoản 1 Điều 3
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa, bổ sung

	
	
	Xem xét, bổ sung thời hạn đối với việc Lập, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch
	Điều 5
	Không tiếp thu
	Khoản 3 Điều 5 Dự thảo Thông tư đã quy định Cơ quan lập quy hoạch xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt; vì vậy thời hạn để xây dựng các nội dung quy hoạch không quy định chi tiết tại dự thảo Thông tư này mà nằm trong nhiệm vụ lập quy hoạch 

	
	
	Xem xét, bổ sung thời hạn xây dựng các nội dung của quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến sau khi được phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.
	Điều 6
	Không tiếp thu
	Thời gian xây dựng nội dung quy hoạch là do đơn vị lập quy hoạch đăng ký với Bộ KHCN kế hoạch xây dựng nên không quy định cứng thời gian xây dựng nội dung quy hoạch ở Thông tư, còn việc tổ chức lấy ý kiến thì đã quy định tại Điều 6 dự Thông tư. 

	
	
	Đề nghị điều chỉnh thời gian lấy ý kiến là 10 ngày.
	Khoản 3 Điều 6
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo Thông tư: “Việc lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày”.

	
	
	Bổ sung: Khi quy hoạch hiện hành phát sinh bất cập trong quá trình triển khai thực hiện thực tế, gây khó khăn cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.
	Khoản 1 Điều 11
	Tiếp thu
	Bổ sung điểm d khoản 1 Điều 11: Khi có vướng mắc, bất cập khi triển khai thực tế. 


	
	
	Sửa đổi bổ sung: Cơ quan lập quy hoạch chịu trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch được thực hiện như đối với việc lập, phê duyệt, công bố quy hoạch quy định tại Thông tư này.
	Khoản 2 Điều 11
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo Thông tư

	
	
	Xem xét, bổ sung các yêu cầu của quy hoạch kho số viễn thông, quy hoạch tài nguyên Internet vào dự thảo Thông tư
	
	Không tiếp thu
	Quy trình, thủ tục xây dựng Quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet cơ bản đã thể hiện xuyên suốt dự thảo Thông tư như mục tiêu, nhu cầu phát triển, yêu cầu nội dung… vì vậy không quy định riêng yêu cầu của Quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet

	III. Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC SỞ TT&TT VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRONG BỘ

	11
	Sở KHCN Hà Nội
	
Nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư
	
	
	

	12
	Vụ Kinh tế số và Xã hội số
	Sửa “Quy hoạch kho số viễn thông, tên miền Internet’ thành “quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet” theo khoản 28 Điều 3 Luật Viễn thông
	
Khoản 1 Điều 3
	
Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa, bổ sung

	
	
	Sửa “Cơ quan lập quy hoạch xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch trình Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt’ thành “Cơ quan lập quy hoạch xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt’
	Khoản 3 Điều 5
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa, bổ sung



